	PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

	ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN: NGỮ VĂN (LẦN 2)
Thời gian làm bài: 120 phút

(Đề thi gồm 3 câu, 01 trang)


Câu 1: (2,0 điểm)

Cho câu thơ: Mặt trời xuống biển như hòn lửa

(Theo Ngữ văn 9, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

a. Chép tiếp ba câu thơ còn lại để hoàn thiện khổ thơ.

b. Khổ thơ vừa chép nằm trong bài thơ nào? Của tác giả nào? Chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong hai câu thơ đầu của khổ thơ.

Câu 2: (3,0 điểm)

       
Có ý kiến cho rằng: “Sẽ là mờ nhạt nếu con người ta không có ước mơ”. Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Câu 3: (5,0 điểm)  

“Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của nhà văn Kim Lân là một người nông dân có tình yêu làng quê và tinh thần yêu nước sâu sắc.”
Bằng sự hiểu biết của mình về tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

-------------- Hết --------------
Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh: ..................

Chữ kí giám thị 1:................................. Chữ kí giám thị 2:...................................
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	HDC ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 – 2019 (LẦN 2)
MÔN: NGỮ VĂN

(Hướng dẫn chấm gồm: 05 trang)



A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo;
- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.


Lưu ý: Điểm bài thi có thể lẻ đến 0,25 và không làm tròn số.

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Câu
	Đáp án
	Điểm


	Câu 1

(2,0đ)
	a. Chép đúng đoạn thơ:

  Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

 Sóng đã cài then,  đêm sập cửa.

 Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,

Câu hát căng buồm cùng gió khơi.

( Lưu ý: HS chép sai một từ trừ 0,25đ; sai hai từ trở lên không tính điểm. Học sinh không chép câu đầu vẫn cho điểm tối đa)

- Nêu đúng tên tác giả Huy Cận.

- Nêu đúng tên  tác phẩm: “Đoàn thuyền đánh cá”

b. Chỉ ra được và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong hai câu thơ:

- So sánh, nhân hoá.

- Tác dụng :

          Tác giả sử dụng phép so sánh nhân hóa đầy sáng tạo, mới mẻ giúp ta hình dung một khung cảnh vừa rộng lớn, vừa bao la, vừa gần gũi với con người. 

           Diễn tả cảnh biển vào đêm thật kì vĩ, tráng lệ; vũ trụ như ngôi nhà với màn đêm buông xuống là tấm cửa khổng lồ,với những con sóng lượn gối đầu vào nhau chạy ngang trên biển như những chiếc then cài. Vũ trụ đi vào trạng thái nghỉ ngơi.
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	Câu 2

(3,0đ)
	* Về kĩ năng

- Học sinh làm đúng kiểu bài nghị luận xã hội, dạng bài Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí; lập luận chặt chẽ, rõ ràng, thuyết phục.
- Bài viết đủ bố cục ba phần; lập luận chặt chẽ; lời văn trong sáng gợi cảm, thuyết phục, không mắc lỗi dùng từ, chính tả.
* Về kiến thức

- Học sinh có thể trình bày vấn đề theo nhiều cách khác nhau nhưng cần tập trung làm rõ những nội dung sau:

1. Mở bài: 

- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Vai trò của ước mơ đối với cuộc sống của con người, giúp nuôi dưỡng tâm hồn con người lớn lên, sống có mục đích hướng tới tương lai....

- Dẫn câu nói : “..... „

2. Thân bài:

a. Giải thích:  

- Uớc mơ là điều tốt đẹp ở phía trước mà con người tha thiết, khát khao, ước mong hướng tới, đạt được.

- Câu nói đề cập đến ước mơ của mỗi con người trong cuộc sống. Ước mơ của mỗi người trong cuộc đời rất phong phú, có những ước mơ bình dị và có những ước mơ lớn lao cao cả. Bằng ý chí, nghị lực và niềm tin, ước mơ của mỗi người sẽ đủ lớn để trở thành hiện thực.

b. Phân tích, đánh giá, bàn luận mở rộng vấn đề 

+ Trong cuộc sống mỗi người cần phải có ước mơ 

– Ước mơ của mỗi người trong cuộc đời cũng thật phong phú. 

Có những ước mơ nhỏ bé, bình dị, có những ước mơ lớn lao, cao cả; có ước mơ vụt đến rồi vụt đi; ước mơ bay theo đời người; ước mơ là vô tận. Thật tẻ nhạt, vô nghĩa khi cuộc đời không có những ước mơ.

Chứng minh về ý nghĩa của những ước mơ với cuộc sống của con người : sử dụng dẫn chứng trong thực tế ( ước mơ cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ước mơ của những nhà khoa học….ước mơ nhỏ bé chính đáng của những con người bình dị..)

+ Đây là một ý kiến hoàn toàn đúng . 

- Ước mơ là điều tốt đẹp và vô cùng quan trọng, là nền tảng của hạnh phúc, giúp cho con người thành công trong cuộc sống. Có ước  sẽ làm ta có thêm nghị lực, sức mạnh, niềm tin trong cuộc sống. 

-  Người sống có ước mơ sẽ sống có trách nhiệm với bản thân mình, gia đình và xã hội, vững vàng khi đối mặt với khó khăn thử thách, là cơ sở để hướng tới những ước mơ, mục đích tốt đẹp hơn. Ước mơ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ làm cho mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng tốt đẹp hơn, xã hội vì thế mà phát triển bền vững 

- Có ước mơ con người sẽ tự hoàn thiện bản thân mình, là thước đo nhân cách, phẩm giá của con người . Nếu con người vượt qua được những thử thách, trở ngại, kiên trung với ước mơ, khát vọng, lí tưởng của mình thì sẽ đạt được điều mình mong muốn.  

- Ước mơ phải thực tế , phải chân thành, có thể thực hiện được. Ước mơ cũng phải xuất phát từ thiện ý mong muốn những điều tốt đẹp đến với những người xung quanh, không có hại đến người khác.

+ Mở rộng: 

- Ước mơ có thể thành, có thể không. Nếu sợ ước mơ bị thất bại mà không dám ước mơ, hay không đủ ý chí, nghị lực mà nuôi dưỡng ước mơ thì  thật đáng tiếc, đáng phê phán. Cuộc đời sẽ chẳng đạt đạt được điều gì mình mong muốn, sống như thế thật tẻ nhạt, vô nghĩa.
- Ước mơ cũng không đến với những con người sống thiếu lí tưởng, thiếu ý chí và nghị lực lười, biếng, ăn bám.  Tuy nhiên ước mơ cũng không nên quá xa vời đối với điều kiện thực tế của con người vì như vậy sẽ phản tác dụng... nếu không có ước mơ con người không phát triển, gia đình  và  xã hội kém bền vững.

 c. Bài học nhận thức và hành động :

- Ước mơ có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống mỗi con người nó làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp  hơn. Mỗi người chúng ta hãy có cho mình một ước mơ, hi vọng.   

-  Liên hệ đến ước mơ, khát vọng của bản thân mình.

3. Kết bài: 

- Khẳng định lại ý nghĩa, tầm quan trọng của ước mơ. 
 ( Lưu ý : GV có thể cho điểm lẻ đến 0,25đ)
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	      3

(5 điểm)
	3.1. Kĩ năng: 

+ Trình bày thành một bài văn (nghị luận văn học), đủ bố cục ba phần, có hệ thống luận điểm, luận cứ rành mạch, liên kết chặt chẽ.

+ Văn viết giàu cảm xúc, ngôn từ trong sáng, diễn đạt mạch lạc.

3.2. Kiến thức: đảm bảo các ý sau:

a. Mở bài :

- Giới thiệu tác giả: Kim Lân

- Tác phẩm: Làng được sáng tác năm 1948 

- Đánh giá sơ bộ về nhân vật ông Hai: nhân vật chính của tác phẩm với tình yêu làng quê gắn bó và hòa quyện với tình yêu nước sâu sắc.

b. Thân bài:

 * Ở nơi tản cư, tình yêu làng của ông Hai hoà nhập với tình yêu nước.
+Luận điểm 1:  Xa làng, ở nơi tản cư ông nhớ làng da diết:  
 Khi được nói chuyện về làng ông vui náo nức đến lạ thường“ Hai con mắt ông sáng hẳn lên„.....điều đó cho thấy ông rất nhớ làng, đi đâu cũng tìm cách khoe về làng của mình.

- Ông quan tâm đến tình hình chính trị, đến các tin chiến thắng của quân ta: Thường xuyên nghe ngóng tin tức kháng chiến, vui mừng khi ta thắng lợi .

+ Luận điểm 2: Những thử thách của tình yêu làng yêu nước của ông Hai.

- Tác giả đặt ông Hai vào một tình huống bất ngờ : Khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc từ miệng của những người đàn bà tản cư quá đột ngột, ông Hai sững sờ:“ Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được....„. Tâm trạng ông đau đớn, xấu hổ , dằn vặt. Từ lúc nghe tin làng Việt gian tâm trí ông lúc nào cũng bị cái tin dữ ấy xâm chiếm.

- Ông lo sợ, đau xót tủi nhục, về nhà nằm vật ra giường, tủi thân ông đã khóc....suốt mấy ngày sau đó ôg không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà nghe ngóng tình hình bên ngoài. Lúc nào ông cũng nơm nớp lo sợ...
=> Tác giả diễn tả rất cụ thể nỗi ám ảnh nặng nề biến thành sự sợ hãi thường xuyên trong ông Hai cùng với nỗi đau ót tủi ổ của ông trước cái tin làng mình theo giặc.
+ Luận điểm 3: Tình yêu làng quê hoà quyện với tình yêu nước

- Tình yêu làng đã dẫn ông đến cuộc xung đột nội tâm gay gắt : Làng thì yêu thật nhưng lang theo Tây mất rồi thì phải thù. 

=> Lựa chọn này cho thấy tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm lên tình cảm với làng quê. Nhưng ông vẫn không thể dứt bỏ tình cảm với làng quê, vì thế mà càng đau xót,tủi hổ.
- Gia đình ông bị đẩy vào bế tắc tuyệt vọng khi mà mụ chủ nhà muốn đuổi gia đình ông đi : Đi đâu bây giờ ....=> Mâu thuẫn trong nội tâm và tình thế của nhân vật dường như đã thành sự bế tắc đòi hỏi được giải quyết.

- Ông tâm sự với thằng con út cho vơi đi nỗi buồn cũng là để minh chứng cho tình yêu làng, yêu nước bền chặt, chân thành, thủy chung  của người nông dân với quê hương, đất nước,với kháng chiến, với cụ Hồ của ông....
=> Đây là sự chuyển biến mới trong nhận thức của người nông dân Việt Nam khi có Đảng, Bác soi đường chỉ lối...

+ Luận điểm 4: Niềm vui mừng của ông Hai khi nghe tin đồn được cải chính.

-  Thái độ của ông thay đổi hẳn. Ông vui sướng tột độ , khoe khắp nơi về việc nhà ông bị đốt :“ Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ....„( đây là niềm vui không bình thường vì nhà là cả một cơ nghiệp), đây chính là bằng chứng để chứng minh gia đình ông không theo giặc.

* Mở rộng : Liên hệ với người nông dân trước cách mạng tháng Tám để thấy được sự chuyển biến trong nhận thức, tình cảm và vai trò quan trọng của Đảng và Bác Hồ...( Qua nhân vật Lão Hạc...)

+ Đánh giá chung:

- Truyện khắc hoạ thành công nhân vật ông Hai là người nông dân có tình yêu làng, yêu nước rất cảm động và sâu sắc.Tình yêu làng, yêu nước ấy thống nhất, đồng nhất với nhau và đã được qua thử thách

-  Đặc biệt, việc đặt nhân vật vào hình huống cụ thể góp phần thể hiện tính cách, diễn biến bộc lộ chiều sâu trong  tâm trạng nhân vật.  Xây dựng tình huống truyện, xây dựng nhân vật qua diễn biến tâm lí, ngôn ngữ truyện lúc đối thoại, lúc độc thoại mang đậm tính khẩu ngữ và lời ăn tiếng nói của người nông dân....
* Kết bài:

- Kim Lân đã thành công khi xây dựng nhân vật ông Hai- hình tượng tiêu biểu về người nông dân Việt Nam thời kì đầu đi theo cách mạng.

- Qua nhân vật ông Hai người đọc thấy yêu mến và đồng cảm với nhân vật.

* Tiêu chuẩn cho điểm:

- Điểm 5: Đạt các yêu cầu nêu trên, văn viết mạch lạc  , thuyết phục, không mắc lỗi diễn đạt thông thường , đưa ra dẫn chứng thuyết phục, có liên hệ so sánh về hình ảnh người nông dân trước và sau cuộc cách mạng tháng Tám  nổ ra, văn viết mượt mà, giàu tình cảm.
 - Điểm 3 - 4: Đạt các yêu cầu nêu trên nhất là yêu cầu về nội dung, diễn đạt tương đối tốt . Có thể còn một số sai sót

- Điểm 1- 2: Chưa đạt yêu cầu về nội dung, hoặc nội dung quá sơ sài, mắc nhiều lỗi về từ, câu và lỗi chính tả .
- Điểm 0: Lạc đề sai cả nội dung và phương pháp.
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ĐỀ CHÍNH THỨC








